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Chỉ định: Chữa viêm lợi có mun mủ, ngứa
nhức chân răng; sâu rãng; chảy máu; cam
miệng, cam mũi trẻ em (sưng lợi. miệng hôi,
thò lò mũi xanh).     
    

VỎ HỘP THUỐC CAM XANH

| Thành phan: Thanh dai 0.3%: Bach phan 0.1¢:
Ngũ bội tu 0.1g; Maihoabangpinéa 0.01 ¢

Tiêu chuản: Tiêu chuẩn cơ sơ.
Bảo quản: Nơi khô ráo và mát (<30 Cỳ

SDK: Sé bb SX
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HUONG DAN SU DUNG THUOC CAM XANH

Hop | lo 0,6 gam thuốc bot

1. Dang bao ché : Thudc bột

2. Thành phần (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): 0,6 gam thudc bot

A x "= ] rns và -

lên nguyên liệu Khôi lượng

— Thanh dại theo Naturalis)

i ằ.._ằ
| 0.399 (không phây ba chín gam)

| - Bach phan (A/umen) 0,10g (khong phay mot gam)

| Not boi tu (Galla chinensis) 0.108 (Khôngphầymộtgam)
—+

-0,01 (không phẩy không một gam)
|

| ` ae
| — Mai hoa băng phiến (Borneo!)
|
| — Ta duoc | _ Không

3. Congnang - Chỉ định: -

Chữa viêm lợi có mụn mủ. ngứa nhức chân răng; sâu răng; chảy máu: cạm

miệng. cam mũi (sửng lợi, miệng hôi, thò lò mũi xanh),

4. Chong chi dinh và thận trong:

- Khong dting cho ngudi man cam với một trong các thành phần của thuốc.

-_ Thuốc xát răng lợi và dùng ngoài. Không dược uống.

-_ Khi xát rang lợi, có thê nuốt nước bọt có thuốc, nhưng không được nuôi

với lượng > 0,2g bột thuốc

5. Tac dung khong mong muon của thuộc: chưa có báo cáo pie
his
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6. Liêu dùng. cách dùng:

- Viem lợi có nụn mu, ngứa nhức chán ràng; sau răng; cam meng:

+ dùng tăm bông chấm thuốc, xát, chấm. xia thuốc vào chỗ đau viêm.

+ giữ thuốc ở chỏ dau viêm từ I5 đến 20 phút sau đó có thể nhố đi hoặc nuốt

+ ngày 2-3 lần sau các bữa ăn, xát thuốc tốt nhất trước khi di ngủ, để giữ

thuốc qua đêm, mồi lần dùng 0.05 đến Ú.Iø thuốc bột.

* Sâu răng: xát thuốc nhiều lần trong ngày.

- Cam muti

+ Ding tam bong chấm thuộc chấm vào: mũi, môi lần khoảng 0,058 đến
&

0.10. Ngậm miệng và thở ra.
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+ Hoae lay Ho thuéc nho mat mii Natri clorit 0.9% loại 10ml, đổ bỏ 1/3
hoặc 1/2 dung dich, d6 0,6g thude bot vao, lic déu, nhé 2 — 3 giot vao mul.

+ Cách 3-3 ngày chấm hay nhỏ thuốc một lần.

- Chay máu (rách da nhỏ, sứt chán tay): ràc bột thuốc lên vết rách. dung bang
băng lại,

7. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: dược dùng

8. Tac dung cua thudc khi lai xe va van hanh máy móc: Thuốc thuong

không gây ảnh hưởng

9. Tương tác với các thuốc khác, dạng tương tác khác: chưa có báo cáo

10. Quá liêu và xử trí: Nếu nuốt với lượng > Ú.2g bột thuốc, sẽ gay Ia chảy
cấp tính. Xử trí: ngừng dùng thuốc, Ta chảy sẽ hết,

Bảo quản: nơi khô ráo và mát (< 30C)

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất pit

Tiêu chuân: sản xuất theo TCCS a

Thong bao cho bac si nliing tac dung khéng mong muon gặp phíi khi xứ dụng thuốc

Đề xa tâm tay trẻ em. Đọc kỳ hướng dân xử dụng trước khi dhìng

Néu can thém thong tin, xin hoi kiến thầy thuốc”

San xuat taiz CO SO DONG DUOC TIRU LAN

Địa chỉ: Po, NỊ, Tập thể Viện Y học cổ truyền Quân đội, tổ I1, phường Định Công,
n
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